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	 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	* Khám phá khoa học

	1. Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng

	1.1.Tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng: “Tại sao có mưa?”...
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	* Hoạt động học.
- Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm.

- Gà con ra đời như thế nào?
- Vòng đời của bướm.

- Vòng đời của ếch. 
- Một số con côn trùng.
- Tìm hiểu các con vật sống trong rừng.

- Khám phá một số loại chim.
- Một số con vật sống dưới nước.
- Môi trường sống của các loài động vật.

- KNS: Bé làm gì để bảo vệ các con vật.

- Môi trường sống của một số loại cây xanh.
- Một số loại hoa.

- Tìm hiểu một số loại rau, củ quả

- KNS: Bé làm gì để bảo vệ môi trường

- Tìm hiểu các loại phương tiện giao thông

- Phân nhóm các PTGT

- Tìm hiểu luật giao thông đường bộ

- Bé biết gì về nước

- Sự khác nhau giữa ngày và đêm

- Bốn mùa

- Tìm hiểu tác dụng của không khí

- Tìm hiểu về mùa hè
* Hoạt động khác
- Xem mô hình/ảnh/băng hình các con vật phổ biến trên trái đất, nhận xét về đặc điểm đặc trưng, vận động, cách tự vệ, cách kiếm ăn, môi trường sống, sự đa dạng của chúng.
- Xem băng hình các giai đoạn phát triển của các con vật, nhận xét về đặc điểm, các điều kiện cần thiết để con vật đó lớn lên;
- Làm thí nghiệm về sự phát triển của con ếch (Nếu có điều kiện) và quan sát sự thay đổi của nó;
- Xếp tranh theo đúng thứ tự vòng đời của con vật theo chiều mũi tên;

- Xem phim, nghe đọc sách, kể chuyện về động vật tuyệt chủng (Khủng long), động vật có nguy cơ tuyệt chủng.
- Vẽ, sưu tầm, đánh dấu các hành động nên và không nên đối với động vật.

- Làm tranh cổ động, tuyên truyền về bảo vệ động vật.
-  Xem clip ảnh hưởng của tự nhiên tới cây cối, các yếu tố cần để cây phát triển , làm sách tranh về các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của cây. Lập biểu đồ về các nhóm rau , củ , quả theo các dấu hiệu khác nhau. So sánh tìm điểm giống và khác của các loại rau , củ , quả trong cùng nhóm. Trò chuyện về các bức ảnh, hoạt động đón tết của gia đình, bé làm gì để giúp bố mẹ .

- Làm sưu tập tranh về nhóm PTGT, tìm hiểu tiện ích theo sơ đồ mạng. Chọn PTGT để đi du lịch, đi làm…giải thích lý do chọn. Tìm hiểu cách để các PTGT chạy được qua
xem clip. Chụp ảnh, vẽ lại các biển báo đã thấy trên đường vànêu ý nghĩa. Phân loại các biển báo GT. Đoán câu đố về GT. Làm bài tập Đ- S về thực hiện luật GT đường bộ. Xem clip các hoạt động trong ngày 8/3, làm bích báo.

- Làm các thí nghiệm với nước ( nước bốc hơi , nước đóng đá , hòa tan các chất bằng nước ,…) Xếp các hình ảnh có liên quan đến mùa theo thứ tự các mùa trong năm, làm bài tập Đ- S về cách phòng bệnh và giữ gìn sức khỏe theo mùa. Đoán tên bạn qua hình bóng chân dung được tạo ra nhờ ánh sáng, xem tranh- clip đoán hiện tượng tự nhiên sắp xảy ra- sự khác nhau giữa ngày và đêm, làm sách  về lợi và tác hại của ánh sáng mặt trời. Ánh sáng có trong tự nhiên và ánh sáng do con người tạo ra . Nghe đọc sách, xem clip về hiệu ứng ánh sáng trong một số công việc ( Chụp ảnh , chiếu rối bóng ,…).

	1.2. Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả...và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
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	1.3 Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển.
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	1.4 Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận.
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	1.5 Phân loại đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tựợng và giải quyết vấn đề đơn giản
	

	2.1 Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. Ví dụ: “Nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi”
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	2.2 Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
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	3. Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau
	

	3.1 Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
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	3.2 Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
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	* Khám phá xã hội

	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	* Hoạt động học:

- Tìm hiểu công việc của bác cấp dưỡng

- Bé làm gì để lớp sạch?

- Tìm hiểu về một ngày của bé ở trường mầm non.

- Trò chuyện về ngày Tết trung thu.
- Tìm hiểu về ngày 10/10.

- Sở thích của bé là gì?

- Tôi lớn lên như thể nào?

- Điều kiện để cơ thể tôi phát triển.
- Tổ chức hoạt động để thể hiện khả năng của bản thân.
- Tìm hiểu gia đình bé.
- An toàn trong gia đình. 

- Tìm hiểu ngày 20/10.
- Khám phá các hoạt động trong ngày lễ Noel.
- Khám phá về nghề giáo viên.
- Tìm hiểu công việc của chú bộ đội.
- Tìm hiểu một ngày làm việc của cô chú công nhân vệ sinh môi trường.

- Tìm hiểu về ngày Tết nguyên đán.
- Lễ hội mùa xuân

- KNS: An toàn cho bé khi tham gia giao thông

- Bé tiết kiệm nước sạch như thế nào?

- Tìm hiểu ngày Giỗ tổ Hùng Vương

- Giới thiệu thủ đô Hà Nội của bé

- Bác Hồ - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

- Tạm biệt trường mầm non.

- Tìm hiểu trường tiểu học

- Làm quen với đồ dùng học sinh Tiểu học.

* Hoạt động khác
- Xem clip về tết trung thu, làm đồ chơi trung thu, bày mâm ngũ quả.  Chụp ảnh cho bạn, nói tên và đặc điểm của bạn trong lớp, trao đổi lấy thông tin về bạn và đánh dấu vào các hình minh họa.

- Nói tên và công việc của các cô bác trong trường biết. Giao lưu trò chuyện lấy một số thông tin về các cô bác trong trường. Vẽ chân dung, công việc, sao chép tên của cô bác trong trường mầm non.

-  Soi gương: Nói hình dáng bên ngoài của bản thân. Vẽ chân dung. Xem ảnh nói sự khác biệt của bản thân về hình dáng, tính cách, sự thay đổi của cơ thể theo thời gian.

- Lập biểu đồ về bản thân (Những việc làm được/ Những việc không làm được ). Tìm hiểu một số môn thể thao phù hợp với bé , môn thể thao bé yêu thích . Làm quà tặng, biểu diễn văn nghệ, làm sản phẩm tạo hình về ngày 20/10 . Mong muốn/ Ước mơ của bé khi lớn lên ( Làm bảng ước mơ , trình bày bảng ước mơ).
- Kể chuyện giúp trẻ hiểu khả năng là gì?

- Lập bảng thống kê khả năng của trẻ trong lớp, tổng hợp rút ra kết luận mỗi người có một khả năng khác nhau, cần được phát huy
- Sưu tầm ảnh gia đình; giới thiệu tên, tuổi, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình. Ý nghĩa, cảm xúc của những người trong ảnh. Kể địa chỉ, số điện thoại của gia đình. Xem tranh ảnh, vật thật (sản phẩm, dụng cụ của nghề) đoán tên nghề và kể những hiểu biết về nghề đó.

-  Lập b¶ng phân loại dụng cụ, sản phẩm của một số nghề. Làm bưu thiếp ( sao chép, tô đồ các câu từ bày tỏ tình cảm) tặng cô giáo và các cô bác trong trường. Chụp ảnh gia đình, mang các món quà kỷ niệm đến lớp chia sẻ, vẽ tranh về các ngày vui của gia đình.Làm bài tập xử lý tình huống.

- Làm  Xem bản đồ, nhận biết vị trí địa lý- hình dáng của thủ đô, đất nước. Lập sơ đồ mạng về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của HN. Tìm hiểu một số món ăn, đặc sản nổi tiếng của thủ đô- vùng miền. Du lịch các vùng miền qua màn ảnh nhỏ. Đoán câu đố về quê hương đất nước. Tìm hiểu trang phục các liền anh , liền chị ; lối hát đối đáp trong quan họ.

- Chụp ảnh khu bán đồ dùng học tập trong nhà sách, mang đồ dùng  đã có đến lớp chia sẻ với các bạn. Giao lưu với các anh chị đã học lớp Một. Tham quan trường tiểu học. Đoán câu đố. Xem clip về Bác Hồ, trò chuyện về các ảnh chụp trong khu di tích Lăng Bác.

	1.1 Nói đúng họ,tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
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	1.2 Nói tên, tuổi, giới tính, công việc hằng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
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	1.3 Nói địa chỉ gia đình mình (Số nhà, đường phố / thôn , xóm), số điện thoại (nếu có)... khi được hỏi, trò chuyện.
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	1.4 Nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện.
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	1.5 Nói tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện.
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	1.6 Nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
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	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	

	Nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. Ví dụ: nói “Nghề nông làm ra lúa gạo, nghề xây dựng xây nên những ngôi nhà mới...”
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	

	3.1 Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. Ví dụ nói: “Ngày Quốc khánh cả phố em treo cờ, bố mẹ được nghỉ làm và cho em đi chơi công viên...”
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	3.2 Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.


	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	- Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra (CS 95)

- Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống (CS 97)
- Kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác (CS 120)

	
	
	
	
	
	x
	x
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	- Tổ chức cho trẻ quan sát thời tiết , dự đoán thời tiết trong ngày thông qua hoạt động ngoài trời .

- Quan sát hình ảnh , trò chuyện gợi ý để trẻ kể những nơi công cộng trẻ biết .

- Tổ chức thăm quan một số nơi công cộng của phường .

- Xây dựng một khung cảnh của khu vực nơi trẻ sống.

- Làm một chiếc bản đồ đơn giản khu vực nơi trẻ sống.
- Trong các giờ kể chuyện : Gợi ý trẻ kể lại truyện theo các cách khác nhau ; gợi ý để trẻ tự đặt ra câu thơ , tên truyện , mở đầu , kết thúc câu truyện .

- Trong giờ HĐG : Trẻ kể chuyện sáng tạo theo tranh , diễn rối theo câu chuyện trẻ tự nghĩ ra .


